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3.1

Sả n xuấ t, cung ứng, giao hàng
Mình có làm ra và giao đúng thứ đã bán, đúng hạ n, đúng chấ t lượng, và
đủ  sức khi khách tăng gấ p đôi không?

LACA DENTAL

Chưa đủ  thông tin

Là gì?
Ô này nói về  phầ n làm ra và giao sả n phẩ m, dị ch
vụ : nguyên vật liệu, nhà cung cấ p, gia công ngoài,
công suấ t (máy, ghế , giờ người), lị ch làm việc, thời
gian chờ và giao hàng. Với ngành dị ch vụ  như
phòng khám, “sả n xuấ t” chính là ghế  nha, giờ bác
sĩ , vật tư, labo, khâu vô khuẩ n dụ ng cụ  và lị ch hẹ n.
Câu hỏ i cố t lõi: chỗ  nào sẽ  tắc trước khi khách
tăng?

Vì sao cầ n?
Bán giỏ i mà giao trễ , giao sai thì tiề n quả ng cáo
biế n thành tiề n mấ t khách. Công suấ t là trầ n
doanh thu: hế t ghế , hế t máy, hế t giờ người thì có
khách cũ ng không bán thêm được. Phụ  thuộc một
nhà cung cấ p mà không có phương án dự phòng là
rủ i ro đứt gãy. Khi mở điể m mới, cung ứng chưa
chuẩ n sẽ  làm chấ t lượng mỗ i nơi một kiể u.

Dấ u hiệu ô này đang nóng
Hế t hàng, hế t vật tư mới biế t; đặt hàng theo trí nhớ củ a một người.
Giờ cao điể m khách phả i chờ lâu hoặc hẹ n rấ t xa, trong khi giờ thấ p điể m bỏ  trố ng.
Hàng gia công ngoài hay trễ  hoặc phả i làm lạ i, nhưng không ai đế m bao nhiêu lầ n.
Không ai trả  lời được “khách tăng 30% thì vướng ở đâu trước”.

Làm thế  nào?
1 Đo công suấ t đang có

Tính tổ ng giờ máy, ghế , người làm có trong tuầ n và số  giờ đã dùng. Chia theo khung giờ để  thấ y
chỗ  đầ y, chỗ  trố ng.

2 Tính công suấ t cầ n
Từ mụ c tiêu doanh thu suy ra số  ca từng loạ i, nhân với thời gian trung bình mỗ i loạ i ca. So với công
suấ t đang có để  biế t thiế u hay thừa. Không suy từ doanh thu bình quân khi chưa biế t cơ cấ u dị ch
vụ .

3 Lập danh mụ c vật tư chính
Mỗ i vật tư ghi: nhà cung cấ p, mức tồ n tố i thiể u, lượng đặt mỗ i lầ n, người đặt. Món quan trọ ng nên
có ít nhấ t hai nguồ n.

4 Đo đố i tác gia công
Với labo, xưởng ngoài: ghi ngày gửi, ngày nhận, có phả i làm lạ i không. Mỗ i quý xem lạ i đố i tác nào
đúng hạ n, đố i tác nào hay lỗ i.

5 Đo thời gian chờ
Hai con số : từ lúc khách đặt đế n ngày được phụ c vụ , và từ lúc khách đế n đế n lúc được phụ c vụ .
Khách nhớ thời gian chờ lâu hơn nhớ lời chào.
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6 Tìm nút thắt và gỡ
Mỗ i lầ n chỉ  gỡ một chỗ  tắc nhấ t: thêm ca, dời việc sang giờ thấ p điể m, chuẩ n hoá thời gian từng
loạ i ca, hoặc đổ i đố i tác.

Thang chấ m 1–5 VIỀ N ĐẬM = MỨC CỦ A LACA DENTAL

1 Không theo dõi vật tư, công suấ t hay thời gian chờ; thiế u đâu chạ y đó.

2
Chủ  nắm trong đầ u nhà cung cấ p, tồ n kho, lị ch làm; đặt hàng tùy hứng; không đo
thời gian chờ hay tỷ  lệ làm lạ i.

3

Có danh mụ c vật tư, mức tồ n tố i thiể u, người đặt; lị ch hẹ n hoặc lị ch sả n xuấ t nằm
trên phầ n mề m; có hợp đồ ng với nhà cung cấ p chính; nhưng chủ  vẫ n phả i xử lý mỗ i
khi trễ , thiế u.

4
Đo hằng tuầ n tỷ  lệ lấ p đầ y công suấ t, thời gian chờ, tỷ  lệ làm lạ i, thời gian giao củ a
đố i tác; có nhà cung cấ p dự phòng; quả n lý tự điề u phố i, chủ  chỉ  xem số .

5

Công suấ t được kế  hoạ ch trước theo mụ c tiêu; cung ứng có đị nh mức chuẩ n, mua
tập trung được khi có nhiề u điể m; điể m mới dùng chung bộ nhà cung cấ p và đị nh
mức từ ngày đầ u.

Tự kiể m tra nhanh
Anh chị  biế t tỷ  lệ lấ p đầ y công suấ t theo từng khung giờ trong tuầ n không?

Mỗ i vật tư chính có mức tồ n tố i thiể u và người chị u trách nhiệm đặt không?

Các món quan trọ ng có ít nhấ t hai nguồ n cung không?

Anh chị  có số  thời gian giao và tỷ  lệ làm lạ i củ a từng đố i tác gia công không?

Anh chị  biế t khách trung bình chờ bao lâu, cả  khi đặt lị ch lẫ n khi đế n nơi, không?

Anh chị  nói được chỗ  nào sẽ  tắc đầ u tiên nế u khách tăng 30% không?

Ví dụ

LACA Dental (case mẫ u)
Ô này chưa chấ m vì chưa đủ  thông tin. Dữ liệu hiện có cho thấ y vài tín hiệu: phòng khám có phầ n
mề m quả n lý và lị ch hẹ n tái khám 4–6 tháng; cứ 4 khách mới thì 1 người đế n sau 6 giờ tố i, tức khung
tố i có thể  là nơi tắc trước. Kế  hoạ ch đặt mô hình mẫ u 4–6 ghế  mỗ i cơ sở, nhắc phố i hợp labo, nhà
cung cấ p và tự nhận cung ứng dị ch vụ  y tế  là rào cả n cao. Nhưng chưa có số  ghế  đang chạ y, giờ ghế
đã dùng, thời gian chờ, thời gian giao và tỷ  lệ làm lạ i củ a labo. Cầ n các số  đó mới chấ m được.

Ví dụ  minh hoạ : xưởng bánh trung thu
Mùa cao điể m, xưởng nhận đơn theo cả m giác rồ i thiế u công suấ t lò, phả i giao trễ  cho khách sỉ .
Năm sau, chủ  đo năng suấ t mỗ i mẻ , số  mẻ  mỗ i ca (minh hoạ ), tính ra trầ n đơn mỗ i ngày và chỉ  nhận
đơn trong trầ n đó. Bột, nhân, hộp có mức tồ n tố i thiể u và hai nhà cung cấ p. Đơn giao trễ  giả m,
xưởng chủ  động mở thêm ca từ sớm thay vì chạ y theo sự cố .

Bản đồ nhiệt 30 ô · 3.1 Sản xuất, cung ứng, giao hàng · CAS Doanh nghiệp 2030 Trang 2/5



Ví dụ  minh hoạ : cửa hàng sửa điện thoạ i
Khách hay phàn nàn “hẹ n chiề u lấ y mà tố i chưa xong”. Chủ  ghi giờ nhận máy, giờ trả  máy cho từng
ca và thấ y chờ linh kiện chiế m phầ n lớn thời gian. Cửa hàng giữ tồ n tố i thiể u cho 10 loạ i linh kiện thay
nhiề u nhấ t, thêm một nhà cung cấ p dự phòng, và báo khách giờ trả  theo bả ng thời gian chuẩ n từng
loạ i lỗ i. Thời gian trả  máy được đo hằng tuầ n.

LACA Dental · 90 ngày ở ô này

HIỆN TRẠ NG

Chưa đủ  thông tin để  chấ m. Có phầ n mề m quả n lý, lị ch hẹ n tái khám 4–6 tháng; cứ 4 khách mới thì
1 người đế n sau 6 giờ tố i. Kế  hoạ ch có mô hình mẫ u 4–6 ghế  mỗ i cơ sở và nhắc chuẩ n hoá chấ t
lượng vật liệu, thời gian giao nhận với labo, nhưng chưa có số  đo ở cơ sở đang chạ y.

KHOẢ NG TRỐ NG

Cầ n thu thập để  chấ m: (1) số  ghế  đang chạ y, giờ mở cửa, giờ ghế  đã dùng theo khung giờ, nhấ t là
sau 18 giờ; (2) thời gian chờ từ lúc đặt lị ch đế n ngày hẹ n và từ lúc đế n đế n lúc vào ghế ; (3) danh
sách labo, thời gian giao, tỷ  lệ phả i làm lạ i; (4) vật tư chính, nhà cung cấ p, mức tồ n tố i thiể u, người
đặt; (5) công suấ t khâu vô khuẩ n dụ ng cụ .

VIỆC TRONG 90 NGÀY

Chủ  phòng khám lấ y cơ cấ u dị ch vụ  thật tháng 9/2026, tính số  giờ ghế  cầ n và so với số  giờ ghế
đang có – trước 01/11/2026.
Lễ  tân trưởng xuấ t từ phầ n mề m tỷ  lệ lấ p đầ y ghế  theo khung giờ trong 4 tuầ n, tách riêng khung
sau 18 giờ, và thời gian chờ trung bình – trước 10/11/2026.
Phụ  tá trưởng lập bả ng labo và vật tư chính: nhà cung cấ p, thời gian giao, tỷ  lệ làm lạ i 3 tháng
gầ n nhấ t, mức tồ n tố i thiể u, người đặt – trước 10/12/2026.
Chủ  phòng khám kiể m tra gói chăm sóc đị nh kỳ  (ô 2.2) không làm kẹ t ghế  khung tố i trước khi hứa
giữ chỗ  cho khách gói – trước 13/11/2026.

Từ “chưa đủ  thông tin” sang có điể m chấ m thật bằng 4 con số : giờ ghế  có và dùng, tỷ  lệ lấ p
đầ y theo khung giờ, thời gian chờ, tỷ  lệ làm lạ i củ a labo. Dấ u hiệu: chủ  phòng khám nói được
chỗ  nào sẽ  tắc đầ u tiên nế u khách tăng.

Checklist triể n khai
Đế m số  ghế , máy, giờ người làm có trong tuầ n.

Xuấ t tỷ  lệ lấ p đầ y theo khung giờ trong 4 tuầ n.

Ghi thời gian trung bình củ a từng loạ i ca chính.

Lập danh mụ c vật tư chính với mức tồ n tố i thiể u và người đặt.

Có ít nhấ t hai nguồ n cho các vật tư quan trọ ng.

Lập sổ  theo dõi đố i tác gia công: ngày gửi, ngày nhận, làm lạ i.

Đo thời gian chờ khi đặt lị ch và khi đế n nơi.

Chọ n một nút thắt để  gỡ trong quý này.

ố
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Chỉ  số  đo
CHỈ  SỐ CÁCH ĐO THẾ  NÀO LÀ TỐ T

Tỷ  lệ lấ p đầ y công suấ t Giờ đã dùng ÷ giờ có, theo khung giờ và theo
tuầ n.

Không có khung nào thường xuyên
quá tả i trong khi khung khác bỏ
trố ng nhiề u; ngưỡng cụ  thể  tự đặt
sau 4 tuầ n đo.

Thời gian chờ Số  ngày từ lúc đặt đế n ngày được phụ c vụ ; số
phút từ lúc đế n đế n lúc được phụ c vụ .

Ổ n đị nh hoặc giả m; có cam kế t nội
bộ và đo được việc giữ cam kế t.

Tỷ  lệ giao đúng hạ n củ a đố i
tác

Số  lầ n giao đúng hẹ n ÷ tổ ng số  lầ n giao, theo
từng đố i tác.

Tăng dầ n; đố i tác thấ p kéo dài thì
có phương án thay.

Tỷ  lệ làm lạ i Số  ca, số  sả n phẩ m phả i làm lạ i ÷ tổ ng số
cùng loạ i.

Giả m dầ n; mỗ i lầ n làm lạ i có ghi
nguyên nhân.

Số  lầ n thiế u vật tư Đế m số  lầ n phả i hoãn hoặc đổ i việc vì thiế u
vật tư trong tháng.

Tiế n tới 0.

AI và tự động hoá
VIỆC CÔNG CỤ AI LÀM – NGƯỜI LÀM

Phân tích lị ch hẹ n theo
khung giờ

File xuấ t từ phầ n mề m
quả n lý ngành + Google
Sheets + Claude

AI tính tỷ  lệ lấ p đầ y, chỉ  ra khung quá tả i, khung trố ng.
Người quyế t thêm ca hay dời việc. Bỏ  tên khách trước khi
đưa dữ liệu vào AI.

Cả nh báo tồ n vật tư thấ p Lark Base hoặc Google
Sheets + n8n

Khi tồ n chạ m mức tố i thiể u, hệ thố ng nhắn người đặt qua
Zalo. Người đặt hàng và ghi ngày nhận.

Theo dõi đố i tác gia công Lark Base (biể u mẫ u) Phụ  tá nhập ngày gửi, ngày nhận, làm lạ i hay không ngay
trên điện thoạ i. Hệ thố ng tự tính tỷ  lệ đúng hạ n; chủ  xem
mỗ i tháng.

Dự báo nhu cầ u vật tư Claude hoặc ChatGPT +
dữ liệu 6–12 tháng

AI ước lượng nhu cầ u theo mùa và theo số  ca dự kiế n.
Người kiể m lạ i với kinh nghiệm thực tế  trước khi đặt.

Sai lầ m hay gặp
Mở thêm giờ, thêm ghế , thêm máy trước khi đo lấ p đầ y: thường chỗ  thiế u là xế p lị ch chứ không phả i
thiế u chỗ .
Chỉ  dùng một nhà cung cấ p cho món quan trọ ng: có ít nhấ t một nguồ n dự phòng đã thử chấ t lượng.
Tính công suấ t bằng doanh thu bình quân: phả i tính bằng số  ca và thời gian từng loạ i ca.
Quên các khâu hỗ  trợ (vô khuẩ n, chuẩ n bị , dọ n dẹ p) khi tính công suấ t: khâu nhỏ  cũ ng có thể  là nút
thắt.

Khái niệm gố c TRUY VỀ  NGUỒ N NGUYÊN BẢ N

KHÁI NIỆM NGUỒ N GỐ C CAS DÙNG THẾ  NÀO

Lý thuyế t ràng buộc (nút
thắt quyế t đị nh sả n lượng)
CÓ NGUỒ N

Eliyahu M. Goldratt (cùng Jeff Cox) – The
Goal – 1984

Gố c củ a ý “mỗ i lầ n chỉ  gỡ một chỗ  tắc
nhấ t” và câu hỏ i “khách tăng 30% thì
tắc ở đâu trước”.
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KHÁI NIỆM NGUỒ N GỐ C CAS DÙNG THẾ  NÀO

Đặt hàng có hệ thố ng (lượng
đặt kinh tế  – EOQ)
CÓ NGUỒ N

Ford W. Harris – “How Many Parts to Make
at Once”, Factory, The Magazine of
Management – 1913

CAS chỉ  giữ tinh thầ n: mỗ i vật tư có
mức tồ n tố i thiể u, lượng đặt đị nh sẵn và
người đặt; không dùng công thức EOQ
cho doanh nghiệp nhỏ .

Quy đổ i công suấ t phòng
khám ra giờ ghế  và bộ câu
hỏ i thu thập thông tin
QUY ƯỚC CAS

CAS Automation – Bả n đồ  nhiệt 30 ô ·
Doanh nghiệp 2030 – 2026

Cách đo công suấ t bằng giờ ghế , thời
gian chờ, tỷ  lệ làm lạ i labo và 5 nhóm
thông tin cầ n thu là quy ước CAS để
chấ m ô 3.1 cho ngành nha khoa.

Ô liên quan
3.2 Con người · 3.3 Quy trình, hệ thố ng hoá · 2.1 Danh mụ c sả n phẩ m · 4.3 Chi phí, ngân sách · 5.1 Mở
rộng doanh nghiệp

Tài liệu là gợi ý quả n trị , không phả i tư vấ n pháp lý, thuế  hay y khoa. Số  liệu minh hoạ  đã được ghi rõ. Trước khi áp dụ ng các nội dung về
pháp lý, thuế , quả ng cáo dị ch vụ  y tế , hãy đố i chiế u văn bả n hiện hành và hỏ i luật sư, kế  toán.
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